
SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP
                                  Môn học: KẾ TOÁN CHI PHÍ
                                  Lớp:  22C2B-KTD1 Khóa: 22
                                  Họ và tên giảng viên: Trần Thị Huyền Trang
                                  Năm học: 2022-2023
Quyển số:01
	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: 
Thực hiện từ ngày 10/10/2023 đến ngày 16/10/2023


Tên bài: Kế toán tiền vay
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
· Nhận biết một khoản nợ phải trả

·  Phân biệt khoản nợ phải trả nhằm phục vụ việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ từng khoản nợ và tổ chức công việc kế toán

· Nắm vững về nguyên tắc kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

· Nắm vững về nguyên tắc kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của Kế toán thanh toán với người cung cấp
Về kỹ năng:
- Vận dụng để định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kế toán tiền vay

- Vận dụng để định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kế toán thanh toán với người cung cấp 
Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

- Giới thiệu về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và nội dung của môn học. 

Hướng dẫn nguồn tài liệu tham khảo

Những vấn đề có liên quan trong quá trình dạy và học để SV tiếp thu tốt kiến thức.
	- Giới thiệu về chung về môn học


	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)


	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1.1. Kế toán tiền vay 

1.1.1. Nguyên tắc kế toán
1.1.2. Chứng từ kế toán

1.1.3. Tài khoản sử dụng

1.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1.2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán

1.2.1.Kế toán thanh toán với người cung cấp

	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.


	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.

- Tham gia trả lời câu hỏi, thảo luận


	30 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

1.1. Kế toán tiền vay 

1.1.1. Nguyên tắc kế toán
1.1.2. Chứng từ kế toán

1.1.3. Tài khoản sử dụng

1.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1.2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán

1.2.1.Kế toán thanh toán với người cung cấp
	Trình bày kết cấu của TK 341?

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK tiền vay

- GV cho bài tập

- GV sửa bài tập

Trình bày kết cấu của TK 331?


	- Làm bài tập nhóm

- Sinh viên làm bài

- Tham gia giải bài

- Theo dõi bài giải
	135
phút



	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học:

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán tiền vay, kế toán thanh toán với nhà cung cấp


	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để ôn lại kiến thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán thanh toán cho nhà cung cấp

Thực hiện từ ngày 17/10/2023 đến ngày 23/10/2023


Tên bài: Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
·  Phân biệt khoản nợ phải trả nhằm phục vụ việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ từng khoản nợ và tổ chức công việc kế toán

· Nắm vững về nguyên tắc kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của Kế toán thanh toán với Ngân sách Nhà nước 
Về kỹ năng:
- Vận dụng để định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kế toán thanh toán với Ngân sách Nhà nước 
Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Giới thiệu về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và nội dung của bài học. 


	- Đặt câu hỏi cho sinh viên

- Tóm tắt lại bài giảng trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1.2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán

1.2.2. Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước
	- Giới thiệu về tài khoản 333

- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

Đặt câu hỏi thảo luận cho sinh viên? 
	Lắng nghe, thảo luận

- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	30 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

1.2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán

1.2.2. Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước
· 
	- Giảng viên cho ví dụ cho sinh viên phân biệt các loại thuế nộp cho Ngân sách Nhà nước

- GV cho bài tập 

- GV sửa bài tập
	- Sinh viên làm bài theo nhóm
- Theo dõi bài giải
	135 phút

	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học:

 - Nắm được các bút toán định khoản kế toán thanh toán cho nhà cung cấp
	- Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................…



	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước
Thực hiện từ ngày 24/10/2023 đến ngày 30/10/2023


Tên bài: Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
·  Phân biệt các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương  
· Nắm vững về nguyên tắc kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương
·  Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu
·  Nguồn hình thành và mục đích sử dụng của từng loại vốn, quỹ (trong vốn chủ sở hữu), nguồn kinh phí trong doanh nghiệp
Về kỹ năng:
- Vận dụng để định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương  

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Giới thiệu về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và nội dung của bài học. 


	- Đặt câu hỏi cho sinh viên

- Tóm tắt lại bài giảng trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1.2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán

1.2.3.Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

CHƯƠNG 2: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
2.1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.1.1. Nguyên tắc kế toán

2.1.2. Chứng từ kế toán

2.1.3. Tài khoản sử dụng
	- Thuyết giảng, thảo luận

- Trình bày về tỷ lệ trích các khoản theo lương.
Trình bày Nguyên tắc kế toán
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.


	30 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

1.2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán

1.2.3.Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương

CHƯƠNG 2: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
2.1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.1.1. Nguyên tắc kế toán

2.1.2. Chứng từ kế toán

2.1.3. Tài khoản sử dụng
	- Cho bài tập

- Giải bài


	- Sinh viên làm bài

- Theo dõi bài giải

- Theo dõi, ghi chép, thảo luận
	135 phút

	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học: Trình bày các bút toán về tiền lương và các khoản trích theo lương. VCSH
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	I. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................



	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thực hiện từ ngày ngày 31/10/2023 đến ngày 06/11/2023


Tên bài: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
·  Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu
·  Nguồn hình thành và mục đích sử dụng của từng loại vốn, quỹ (trong vốn chủ sở hữu), nguồn kinh phí trong doanh nghiệp
·  Nắm vững nguyên tắc phân phối lợi nhuận và thực hiện phân phối theo đúng chế độ quy định
·  Ghi nhận và theo dõi từng vốn, quỹ
Về kỹ năng:
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Giới thiệu về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa và nội dung của bài học. 


	- Đặt câu hỏi cho sinh viên

- Tóm tắt lại bài giảng trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
2.1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

2.2. Kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối


	- Thuyết giảng, thảo luận

Trình bày phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của kế toán vốn đầu tư của Chủ sở hữu
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	30 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

2.1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

2.2. Kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối

BÀI TẬP NHÓM


	- Giảng viên cho ví dụ 

- Giảng viên sửa bài


	- Sinh viên  làm bài

- Theo dõi, ghi chép, thảo luận
	135 phút

	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học: 

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	- Làm bài tập để ôn lại kiến thức.

- Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 03 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu (tt)
Thực hiện từ ngày 07/11/2023 đến ngày 13/11/2023


Tên bài: Kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
·  Nắm vững nguyên tắc phân phối lợi nhuận và thực hiện phân phối theo đúng chế độ quy định
·  Ghi nhận và theo dõi các khoản kế toán lợi nhuận chưa phân phối
·  Ôn lại kiến thức chương 2
Về kỹ năng:

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Vận dụng, làm bài tập

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các kiến thức đã học ở chương 2
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
CHƯƠNG 2: VỐN CHỦ SỞ HỮU

2.2. Kế toán lợi nhuận sau chưa phân phối
	- Thuyết giảng, thảo luận

Trình bày Nguyên tắc kế toán, Chứng từ kế toán, Tài khoản sử dụng của kế toán vốn đầu tư của Chủ sở hữu
	- Lắng nghe, thảo luận
	30 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

- Thực hành

Kiểm tra

· 
	-Giảng viên cho bài tập tổng hợp về  để sinh viên nắm được các bút toán


	- Sinh viên ngồi theo nhóm để làm bài

- Đại diện nhóm lên giải bài

- Các nhóm còn lại phản biện

- Theo dõi bài giải
	135 phút

	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học.
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang



Giáo án số: 06
Thời gian thực hiện: 4 tiết


Tên bài học trước: Kế toán lợi nhuận sau chưa 

phân phối

Thực hiện từ ngày 14/11/2023 đến ngày 20/11/2023
Tên bài: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
·  Nắm vững nguyên tắc xác định kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả khác
·  Ghi nhận và theo dõi các đối tượng kế toán liên quan
Về kỹ năng:

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm ở tuần trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH           
3.1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán 

3.2. Nội dung và phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh
	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Đặt câu hỏi cho sinh viên.
- Giải thích về từng chỉ tiêu trong công thức
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	30  phút

	3
	Giải quyết vấn đề

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH           
3.1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán 

3.2. Nội dung và phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh
	- GV cho ví dụ

- GV giải bài

- Áp dụng, hướng dẫn sinh viên

- GV cho ví dụ

- GV giải bài


	- SV làm bài

- SV theo dõi bài giải


	135 phút



	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học:

- Xác định kết quả kinh doanh hoạt động SXKD
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Thực hiện từ ngày 21/11/2023 đến ngày 27/11/2023


Tên bài: Kế toán giá vốn hàng bán, Kế toán chi phí bán hàng
 và chi phí quản lý doanh nghiệp  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
- Trình bày khái niệm kế toán giá vốn hàng bán

- Trình bày các bút toán liên quan đến kế toán giá vốn hàng bán

- Trình bày khái niệm Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp   
- Trình bày các bút toán liên quan đến Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp   
Về kỹ năng:
- Hạch toán các liên quan đến kế toán giá vốn hàng bán

- Hạch toán các liên quan đến Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp   
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm ở tuần trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
3.3. Kế toán giá vốn hàng bán

3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  
	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Đặt câu hỏi cho sinh viên.

Cách xác định giá vốn hàng bán ra?


	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	30  phút

	3
	Giải quyết vấn đề

3.3. Kế toán giá vốn hàng bán

3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  


	- Cho ví dụ minh họa

- Giảng viên giải bài

- Giảng viên cho bài

- Giảng viên giải bài
	- Sinh viên làm bài

- Sinh viên theo dõi bài giải

- Sinh viên làm bài

- Theo dõi bài giải
	135 phút



	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học:

- Các bút toán định khoản kế toán giá vốn hàng bán
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán giá vốn hàng bán, Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  
Thực hiện từ ngày 28/11/2023 đến ngày 04/12/2023


Tên bài: Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
- Trình bày các bút toán liên quan đến Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp   
Về kỹ năng:
- Hạch toán các liên quan đến Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp   
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm ở tuần trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  
	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Đặt câu hỏi cho sinh viên.

Cách xác định giá chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  ?
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	30  phút

	3
	Giải quyết vấn đề

3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  


	- Cho ví dụ minh họa

- Giảng viên giải bài

- Giảng viên cho bài

- Giảng viên giải bài
	- Sinh viên làm bài

- Sinh viên theo dõi bài giải

- Sinh viên làm bài

- Theo dõi bài giải
	135 phút



	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học:

- Các bút toán định khoản kế toán giá vốn hàng bán
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp   
Thực hiện từ ngày 05/12/2023 đến ngày 11/12/2023


Tên bài: Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
          - Trình bày khái niệm Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
- Trình bày các bút toán liên quan đến Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính


 - Trình bày khái niệm Kế toán thu nhập, chi phí khác
- Trình bày các bút toán liên quan đến Kế toán thu nhập, chi phí khác
Về kỹ năng:
- Hạch toán các liên quan đến Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

- Hạch toán các liên quan đến Kế toán thu nhập, chi phí khác
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm ở tuần trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
3.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

3.6. Kế toán thu nhập, chi phí khác


	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Trình bày các bút toán định khoản về Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

- Trình bày các bút toán định khoản về Kế toán thu nhập khác, chi phí khác

- Đặt câu hỏi cho sinh viên.
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	30  phút

	3
	Giải quyết vấn đề

3.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

3.6. Kế toán thu nhập, chi phí khác
	- Cho ví dụ minh họa

- Giảng viên giải bài


	- Sinh viên làm bài

- Sinh viên theo dõi bài giải


	135 phút



	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học.
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên bài học trước: Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
Thực hiện từ ngày 12/12/2023 đến ngày 18/12/2023


Tên bài: Kế toán thu nhập, chi phí khác (tiếp theo)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
          - Trình bày các bút toán liên quan đến Kế toán thu nhập, chi phí khác
Về kỹ năng:
- Hạch toán các liên quan đến Kế toán thu nhập, chi phí khác
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm ở tuần trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
3.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

3.6. Kế toán thu nhập, chi phí khác


	- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Trình bày các bút toán định khoản về Kế toán thu nhập khác, chi phí khác

- Đặt câu hỏi cho sinh viên.
	- Nghe, ghi chép những nội dung không có trong tài liệu học.

- Tham gia phát biểu.

- Hỏi những vấn đề chưa hiểu.
	30  phút

	3
	Giải quyết vấn đề

3.6. Kế toán thu nhập, chi phí khác
	- Cho ví dụ minh họa

- Giảng viên giải bài


	- Sinh viên làm bài

- Sinh viên theo dõi bài giải


	135 phút



	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học.
	-Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Làm bài tập để nhớ công thức.

-Đọc tài liệu để chuẩn bị cho bài học tuần tới.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên bài học trước: Kế toán thu nhập, chi phí khác
Thực hiện từ ngày 19/12/2023 đến ngày 25/12/2023


Tên bài: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
- Nắm được sơ đồ hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
- Thực hiện các bút toán để ghi nhận và xác định kết quả hoạt động kinh doanh .
Về kỹ năng:
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm ở tuần trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí nhóm

- Tìm hiểu, lắng nghe và đặt câu hỏi (nếu có)
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
3.7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

 Tổng kết các kiến thức đã học


	- Tổng hợp các nội dung đã học

- Trình bày các nội dung liên quan đến bài giảng

- Giải thích những thắc mắc của sinh viên.

- Trình bày các bút toán định khoản về kế toán thu nhập, chi phí khác
- Đặt câu hỏi cho sinh viên.
	- Lắng nghe, thảo luận
	30  phút

	3
	Giải quyết vấn đề

3.7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Ví dụ minh họa

Bài tập


	- Vẽ sơ đồ hạch toán vào TK 911

- Cho ví dụ minh họa

- Giảng viên giải bài

- Cho ví dụ minh họa

- Giảng viên giải bài

- Giảng viên cho bài

- Giảng viên giải bài


	- Sinh viên làm bài

- Sinh viên theo dõi bài giải

- Sinh viên ngồi theo nhóm làm bài

- Theo dõi bài giải


	90 phút



	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học.
	- Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Tổng kết những nội dung đã học và nội dung tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang



	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 2 tiết

Tên bài học trước: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (tt)
Thực hiện từ ngày 26/12/2023


Tên bài: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (tt)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Về kiến thức:
- Nắm được sơ đồ hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
- Thực hiện các bút toán để ghi nhận và xác định kết quả hoạt động kinh doanh .
Về kỹ năng:
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.

Về năng lực tự chủ:
- Tích cực trong học tập

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

1. Giáo viên:                             

· Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học: phấn, máy chiếu, máy tính.

· Giáo án, bài giảng, đề cương bài giảng.

2. Sinh viên: 

· Bút, tập, máy tính tay.

· Tài liệu học tập: Giáo trình, bài giảng.

· Bảng hệ thống tài khoản.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết giảng, tự nghiên cứu và phối hợp làm nhóm

I. Ổn định lớp học:    
                        


 Thời gian: 5 phút

· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, Sổ tay giảng viên 

II. Thực hiện bài học:







	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giảng viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm ở tuần trước
	- Đặt câu hỏi cho sinh viên để sinh viên nhớ lại các kiến thức đã học ở bài học trước
	- Ngồi theo vị trí trật tự theo hướng dẫn của giảng viên
	5 phút

	2
	Giới thiêu chủ đề 
3.7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

 Tổng kết các kiến thức đã học
	- Kiểm tra 
- Tổng hợp các nội dung đã học


	- Ngồi theo vị trí trật tự để kiểm tra
- Lắng nghe, thảo luận
	5 phút

	3
	Giải quyết vấn đề

3.7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Kiểm tra 

	- GV phát đề kiểm tra
- Gợi ý một số bài ôn tập để thi kết thúc môn
	- Sinh viên làm bài kiểm tra
- Sinh viên ngồi theo nhóm làm bài

- Theo dõi gợi ý hướng dẫn ôn tập
	60 phút

10 phút


	4
	Kết thúc vấn đề:

 
	Tóm tắt trọng tâm của bài học cần ôn tập thi cuối kỳ.
	- Lắng nghe, đặt câu hỏi nếu có thắc mắc
	3 phút



	5
	Hướng dẫn tự học:


	-Tổng kết những nội dung đã học và nội dung tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn.
	2 phút


	VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..........................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Phạm Quỳnh Như
	Tp. HCM, ngày 29  tháng 09 năm 2023

Giảng viên

 Trần Thị Huyền Trang



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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